Phụ lục 12
DANH SÁCH THIẾT BỊ BẢO TRÌ NĂM 2026
(Kèm theo Thông báo ngày 11/9/2026 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh)

	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	MÃ SỐ THIẾT BỊ
	NƠI ĐẶT
	GHI CHÚ

	1. 
	Tủ ấm Binder (TA) BF-115-
Germany
	TB/VS/TA/KĐ-349
	P. DL -VS
	Cơ sở 1

	2. 
	Tủ ấm Binder (TA) BF-115-
Germany
	TB/VS/TA/KĐ-350
	P. DL -VS
	

	3. 
	Tủ sấy Shellab (SL) - USA
	TB/MT/SL/KĐ-115
	P. ĐD-DL
	

	4. 
	Máy li tâm lạnh (LT) 
Hettich Mikro 220-Germany
	TB/MT/LT/KT-146
	P. ĐD-DL
	

	5. 
	Tủ mát Panasonic MPR-S313
Japan (TM)
	TB/TP/TM/KĐ-244
	P. ĐD-DL
	

	6. 
	Tủ lạnh âm sâu (TA)LIEBHERR ZLN 180-EU
	TB/TP/TA/KĐ-280
	P. ĐD-DL
	

	7. 
	Tủ mát SANYO (TM) 
SCB  287K-VN
	TB/TP/TM/KĐ-281
	P. ĐD-DL
	

	8. 
	Tủ sấy (TS) Memmert
 UM 400- Đức
	TB/VS/TS/KĐ-293
	P. ĐD-DL
	

	9. 
	Tủ cấp đông (FRE) Sanyo – Japan
	TB/HC/FRE/KĐ-120
	P.TC-HC-QT
	

	10. 
	Tủ lạnh EVERmed(TL) 
LR 130- Italy
	TB/HC/TL/KĐ-295
	P.TC-HC-QT
	

	11. 
	Bể điều nhiệt MEMMERT WNB22
(S/N: L5160745)
	TB.20/HL
	P. MP
	Cơ sở 4

	12. 
	Lò nung CARBOLITE/ ELF 11/14B  
(S/N: 21-800919)
	TB.15/HL
	P. MP
	

	13. 
	Tủ sấy MEMMERT UF260                              (S/N: B618.0892)
	TB.26/ĐD
	P. MP
	

	14. 
	Tủ sấy MEMMENRT ULM 400                         (S/N: F4930753)
	TB.18/HL
	P. MP
	

	15. 
	Cân phân tích PRESICA 
225SM (BA) - Swiss
	TB/TH/BA/KĐ-009
	P. HL
	CƠ SỞ 1

	16. 
	Cân kỹ thuật (BT) AND
FY 300 – Japan
	TB/TH/BT/KĐ-010
	P. HL
	

	17. 
	Cân AND 4 số (BA)
HR 120 - Japan
	TB/TH/BA/KĐ-032
	P. HL
	

	18. 
	Cân kỹ thuật (BT) 2 số
AND FY 300 - Japan
	TB/MT/BT/KĐ-042
	P. MP

	

	19. 
	Cân phân tích AX-224R (AX) Shimadzu- Japan
	TB/MT/AX/KĐ-117
	P. MP
	

	20. 
	Cân AND GR 200 (BA)
 – Japan
	TB/MT/BA/KĐ-327
	P. MP
	

	21. 
	Cân phân tích  AND (BA)
GH200 – Japan
	TB/VS/BA/KĐ-070
	P. DL-VS
	

	22. 
	Cân đông hồ Nhơn Hòa (BA)- Việt Nam
	TB/VS/BA/KĐ-150
	P. DL-VS
	

	23. 
	Cân Kỹ thuật OHAUS
	TB/VS/BAL/KĐ-229
	P. DL-VS
	

	24. 
	Cân Kỹ thuật Precisa BJ -410C (BAL)-Swiss
	TB/VS/BAL/KĐ-230
	P. DL-VS
	

	25. 
	Cân Kỹ thuật Sartorius (BAL) ENTRIS 822-1s- Germany
	TB/VS/BAL/KĐ-273
	P. DL-VS
	

	26. 
	Cân Kỹ thuật A&D (BA) 
EK 3001-Japan
	TB/VS/BA/KĐ-287
	P. DL-VS
	

	27. 
	Cân Kỹ thuật Shimadzu (BA) BL 3200H-Japan
	TB/VS/BA/KĐ-288
	P. DL-VS
	

	28. 
	Cân phân tích Shimadzu (BL) ATX 224-Japan
	TB/TP/BL/KĐ-216
	P. ĐD-DL
	

	29. 
	Cân kỹ thuật Shimadzu (BL) BL-320S-Japan
	TB/TP/BL/KĐ-217
	P. ĐD-DL
	

	30. 
	Cân kỹ thuật Ohaus (BA) SC4010-USA
	TB/TP/BA/KĐ-279
	P. ĐD-DL
	

	31. 
	Cân 2 Số PRECISA BJ 610C (S/N: 1660980)
	TB.03/HL
	P. MP
	CƠ SỞ 4


	32. 
	Cân 4 số METTLER -TOLEDO ML 204T/00 (S/N: B647342336)
	TB.04/HL
	P. MP
	

	33. 
	Cân kỹ thuật 2 số lẻ SARTORIUS PRACTUM612- 1S
	TB.14/ĐD
	P. MP
	


Ghi chú: 
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ sở 4: 170 Ba Cu, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
                                                                                        
	
	



